	
	MÔN: HÓA HỌC
        Thời gian làm bài : 150 phút

       (Đề này gồm 05 câu, 02 trang)


Câu 1. (2 điểm)

1. Hoàn thành các phương trình hóa học sau đây

   FeS2 + HCl  
[image: image1.wmf]¾¾®

Khí A + chất rắn màu vàng + …..
[image: image2.wmf]
  KClO3 
[image: image3.wmf]¾¾®

 Khí B + …..

  Na2SO3 + H2SO4 
[image: image4.wmf]¾¾®

 Khí C + ….

Cho khí A tác dụng với khí B, khí A tác dụng với khí C.
Viết phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện của phản ứng (nếu có).

2. Từ quặng đôlomit CaCO3.MgCO3. Hãy trình bày cách điều chế 2 kim loại riêng biệt Ca và Mg.
Câu 2. (2,0 điểm)

1. Từ than đá, đá vôi và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết phương trình phản ứng điều chế cao su buna.
2. Chỉ dùng quỳ tím hãy phân biết 5 chất lỏng sau: dd CH3COOH, C2H5OH, C6H6, dd Na2CO3, dd MgSO4.
Câu 3. (2,0 điểm)

1. Hoà tan 43 gam hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào 357ml H2O để được dung dịch A. Thêm vào dung dịch A 350ml dung dịch Na2CO3 1M thấy tách ra 39,7 gam kết tủa và còn nhận được 800ml dung dịch B. Tính nồng độ phần trăm BaCl2 và CaCl2 ban đầu; Nồng độ mol/l các chất trong dung dịch B.

2. Cho hỗn hợp X gồm axetilen, etilen và metan. Biết rằng đốt cháy 9,6 gam X thì thu được 10,8 gam nước, còn 11,2 lít X ở đktc thì phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 100 gam brom. Tính %V các chất trong X.

Câu 4. (2,0 điểm)

1. Hoà tan a gam kim loại chưa biết bằng 500ml HCl thoát ra 11,2 dm3 H2 (đktc). Phải trung hoà axit dư trong dung dịch thu được bằng 100ml Ca(OH)2 1M. Sau đó đun cạn dung dịch thu được 55,6 g muối khan. Tính nồng độ mol/l của dung dịch axit đã dùng, tính a và xác định kim loại bị hoà tan
2. Cho a gam hỗn hợp CaCO3 và C nghiền nhỏ vào bình kín chịu áp suất có dung tích 6,72 lít chứa đầy khí O2 ở O0C, áp suấp 1atm. Tăng nhiệt độ lên 9500C để các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất trong bình gấp 5/3 lần áp suất ban đầu. Cho lượng nước lấy dư vào bình rồi lắc kĩ sau một thời gian thu được dung dịch A, lấy dung dịch A ra khỏi bình, đưa bình về nhiệt độ 00C, áp suất trong bình trở về 1atm, tỉ khối khí B trong bình lúc này so với khí nitơ bằng 1,19. Viết các phương trình hoá học, tính a và phần trăm theo khối lượng hỗn hợp chất rắn ban đầu. Giả thiết thể tích chất rắn trong bình không đáng kể.
Câu 5 (2,0 điểm)

Cho hỗn hợp Z chứa 2 chất hữu cơ L, M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 4 gam NaOH tạo ra hỗn hợp 2 muối R1COONa, R2COONa và 1 rượu R’OH (trong đó R1, R2, R’ chỉ chứa cacbon, hiđro, R2 = R1 + 14). Tách lấy toàn bộ rượu rồi cho tác dụng hết với Na, thu được 1,12 lít H2 (đktc).

 Mặt khác, cho 5,14 gam Z tác dụng với 1 lượng vừa đủ NaOH thu được 4,24 gam muối, còn để đốt cháy hết 15,42 gam Z cần dùng 21,168 lít O2 (đktc) tạo được 11,34 gam nước.
 Xác định công thức các chất L, M và phần trăm khối lượng của chúng trong hỗn hợp Z.

  (Biết: Ba = 137; Ca = 40, Cl =35,5, H = 1, O =16; Na = 23, C = 12; Al = 27; Br = 80)
                                       ………………Hết……………………
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	1. (1,0điểm)

	
	- FeS2 + 2HCl 
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H2S + S + FeCl2
- 2KClO3  
[image: image6.wmf]0

t

¾¾®

 3O2 + 2KCl

- Na2SO3 + H2SO4  
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SO2 + Na2SO​4 + H2O

- 2H2S + 3O2 
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2SO2 + 2H2O

Hoặc 2H2S + O2 
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2H2S + O2 
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	2. (1,0 điểm)

	
	- Nung nóng quặng đôlomit thu được hỗn hợp CaO và MgO
CaCO3.MgCO3 
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CaO + MgO + 2CO2
- Hoà tan trong nước hỗn hợp thu được, lọc lấy dung dịch Ca(OH)2 và tách riêng phần không tan MgO.

CaO + H2O 
[image: image12.wmf]¾¾®

Ca(OH)2          (1)

- Lấy phần không tan cho vào dd HCl dư, cô cạn dd sau phản ứng rồi điện phân nóng chảy được Mg.
MgO + 2HCl 
[image: image13.wmf]¾¾®

MgCl2 + H2O

MgCl2 
[image: image14.wmf]dpnc
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Mg + Cl2
- Cho phần nước lọc ở (1) vào dd HCl dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng rồi điện phân nóng chảy được Ca.

Ca(OH)2 + 2HCl  
[image: image15.wmf]¾¾®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image16.wmf]CaCl2 + 2H2O

CaCl2 
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	CaCO3  
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CaO + CO2
CaO + 3C 
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 CaC2 + CO

CaC2 + 2H2O 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image21.wmf]C2H2 + Ca(OH)2
C2H2 + H2 
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C2H4
C2H4 + H2O 
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C2H5OH

2C2H5OH
[image: image24.wmf]xt

¾¾®

 C4H6 + H2 + 2H2O
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	2. (1,0điểm)

	
	- Lấy mẫu thử và đánh số thứ tự
- Nhúng quỳ tím vào các mẫu thử trên

+ Mẫu thử nào quỳ tím chuyển thành màu đỏ là dd CH3COOH

+ Mẫu thử nào quỳ tím chuyển thành màu xanh là dd Na2CO3
+ Mẫu thử nào không có hiện tượng gì là C2H5OH, C6H6, dd MgSO4
- Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào các mẫu thử còn lại

+ Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng là dd MgSO4
  MgSO4 + Na2CO3 
[image: image25.wmf]¾¾®

 MgCO3 + Na2SO4
+ Mẫu thử nào tan trong nước của dung dịch là C2H5OH

+ Mẫu thử nào không tan tách thành lớp riêng là C6H6
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(2,0 điểm)
	1. (1,0điểm)

	
	BaCl2 + Na2CO3 
[image: image26.wmf]¾¾®

BaCO3  + 2NaCl
CaCl2 + Na2CO3
[image: image27.wmf]¾¾®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image28.wmf] CaCO3 + 2NaCl

Độ giảm lượng muối = 43 – 39,7 = 3,3 gam là do thay Cl2 (71) bằng CO3 (60) 


[image: image29.wmf]Þ

Số mol muối = 3,3: (71-60) = 0,3(mol)

Trong khi đó số mol Na2CO3 = 0,35 > 0,3 
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Na2CO3 dư 0,05 (mol)

Hệ phương trình 
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[image: image32.wmf]Þ

x = 0,1; y= 0,2

mddA = 43 + 357 = 400(g)

%BaCl2 = 5,2% và %CaCl2 = 5,55% 

Dung dịch B chứa NaCl và Na2CO3 dư

nNaCl = 2nmuoi = 0,6 mol 
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	2. (1,0điểm)

	
	+ Đặt x, y, z lần lượt là số mol C2H2; C2H4; CH4 có trong 9,6 gam X 
[image: image35.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image36.wmf]Þ

 số mol C2H2; C2H4; CH4 có trong 11,2 lit X lần lượt là kx, ky, kz.
+ Theo giả thiết ta có 26x + 28y + 16z = 9,6 (I)

           Và kx + ky + kz = 11,2:22,4= 0,5 (II)

+ Khi đốt cháy ta có

                 C2H2  + 2,5O2  
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2CO2 + H2O  (1)

Mol            x                                                x

                   C2H4  + 3O2  
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2CO2 + 2H2O  (2)

Mol            y                                             2y

                  CH4  + 2O2  
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t

¾¾®

CO2 + 2H2O  (3)

Mol            z                                           2z

Theo (1, 2, 3) và giả thiết ta có 
 
[image: image40.wmf]2

HO

n

= x + 2y + 2z =10,8 : 18= 0,6 (III)

+ Khi phản ứng với nước brom ta có

             C2H​2  + 2Br2  
[image: image41.wmf]¾¾®

 C2H2Br4          (4)

Mol        kx         2kx

            C2H​4  + Br2  
[image: image42.wmf]¾¾®

 C2H4Br2          (5)

Mol        kx         2kx

Theo (4, 5) và giả thiết ta có 

 
[image: image43.wmf]2

Br

n

= 2kx + ky = 100: 160 = 0,625  (IV)

+ Lấy (IV) chia (II) được 3x – y – 5z = 0  (V)

+ Giải (I, III, V) được x = 0,2 mol,   y = z = 0,1 mol
+ Vì % số mol = %V nên %V của C2H2 = 50%; 

C2H4 = CH4 = 25%
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(2,0 điểm)
	1. (1,0điểm)

	
	
[image: image44.wmf](
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Gọi kim loại cần tìm là R có hoá trị x

2R + 2xHCl 
[image: image45.wmf]¾¾®

2RClx + xH2
Ca(OH)2 + 2HCl 
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CaCl2 + 2H2O

  0,1            0,2                0,1                (mol)

Theo pt 
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Với x = 1 
[image: image48.wmf]Þ

R = 9(loại)
         x = 2 
[image: image49.wmf]Þ

R = 18(loại)

x = 3
[image: image50.wmf]Þ

R = 27. Vậy kim loại cần tìm là nhôm (Al)
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	2. (1,0điểm)

	
	Các PTHH
CaCO3 
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 CaO + CO2  (1)

C + O2 
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CO2  (2)

C + CO2 
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2CO   (3)

CaO + H2O  
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Ca(OH)2  (4)

CO2  + Ca(OH)2 
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CaCO3 + H2O  (5)

CO2 + CaCO3  + H2O   
[image: image56.wmf]¾¾®

Ca(HCO3)  (6)
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- Vì thể tích bình, nhiệt độ không đổi và thể tích chất rắn không đáng kể nên số mol khi tỉ lệ thuận với áp suất trong bình.

- Sau phản ứng (1), (2), và (3) số mol khí trong bình


[image: image58.wmf](

)

5

.0,30,5

3

khi

nmol

==


- Sau phản ứng (6) số mol khí trong bình nB = 0,3 (mol)

* Biện luận theo đầu bài 
[image: image59.wmf]2
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Trong hỗn hợp phải có CO2 nên CaCO3  bị hoà tan hết theo phản ứng (6)
- Theo các PTHH (1), (4), (5), (6) ta có
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Trường hợp 1. Hỗn hợp B gồm CO2 và O2  dư, không có phản ứng (3)
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Vậy không có oxi dư trong hỗn hợp

Trường hợp 2. Hỗn hợp B gồm CO2 và CO

Gọi số mol của CO2 là x(mol), số mol của CO là y(mol)
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[image: image63.wmf]Þ

x = 0,1; y = 0,2
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Hỗn hợp khí sau khi nung chất rắn ở nhiệt độ 9500C là
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Theo các PTHH (1), (2), (3)
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Vậy 
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(2,0 điểm)
	Hỗn hợp Z có thể là 1 axit RCOOH và 1 este R’’COOR’ hoặc gồm 2 este có công thức trung bình là 
[image: image69.wmf]'

RCOOR


RCOOH + NaOH 
[image: image70.wmf]¾¾®

RCOONa + H2O  (1)

R’’COOR’ + NaOH 
[image: image71.wmf]¾¾®

R’’COONa + R’OH  (2)

Hoặc 
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RCOOR

 +NaOH
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[image: image74.wmf]RCOONa

+ R’OH  (3)

Nếu hỗn hợp 1 axit, 1este thì theo (1), (2) thì

Số mol rượu < số mol NaOH

Nếu Z gồm  2 este thì theo (3) nruou = nNaOH
2R’OH + 2Na
[image: image75.wmf]¾¾®

 2R’ONa + H2

[image: image76.wmf](

)

(

)

(

)

2

0,05;0,1

4:400,1

HROH

NaOH

nmolnmol

nmol

==

==


Vậy Z gồm 2 este

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phương trình cháy
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Trong 5,14 gam nZ = 0,15:3=0,05(mol)

Theo (3) 
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Vậy 2 muối là CH3COONa và C2H5COONa

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng (3) ta có mruou=5,14+0,05.40-4,24=2,9(g)
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 Mruou =58(g) 
[image: image81.wmf]Þ

R’ là C3H5
Các este L, M là CH3COOC2H5 và C2H5COOC3H5
Đặt số mol của CH3COOC3H5 và C2H5COOC3H5 lần lượt là x, y trong 5,14 gam Z

Theo bài ta có hệ phương trình
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x = 0,04; y = 0,01
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Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.
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